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1 2120256849 Nguyễn Thị Anh Thơ 27/07/1997 K21KDN1

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây 

Lắp Thảo Hiếu

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH 

Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Lắp Thảo Hiếu NCS. Lê Anh Tuấn

2 2120259608 Trần Nguyễn Thảo Trinh 20/08/1997 K21KDN1

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây 

Lắp Thảo Hiếu

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Lắp Thảo Hiếu NCS. Lê Anh Tuấn

3 1811416503 Nguyễn Văn Vinh 01/10/1994 K21KDN1 Công Ty Xây Dựng Thương Mại Hoàng Minh

Kế Toán Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Xây 

Dựng Thương Mại Hoàng Minh NCS. Mai Thị Quỳnh Như

4 2226261248 Đoàn Thị Kim Thành 21/08/1988 D22KDNB

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Điện 

Tử Kim Thanh Long

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch Vụ Điện Tử Kim Thanh Long NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

5 2120253866 Phạm Thị Kiều Diễm 16/07/1997 K21KDN2

Công Ty TNHH MTV Xúc Tiến Thương Mại 

Việt Trung

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

MTV Xúc Tiến Thương Mại Việt Trung NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

6 2120217995 Hồ Nguyễn Hoàng Diễm 27/07/1997 K21KDN2

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kiến Trúc Bạch 

Long Vỹ

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng Và Kiến Trúc Bạch Long Vỹ NCS. Nguyễn Thu Phương

7 2120258401 Phạm Thị Vi 19/05/1997 K21KDN2 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ga Home Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ga Home NCS. Nguyễn Thu Phương

8 2120266043 Phạm Thị Phương 23/07/1997 K21KDN2 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO12 Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO12 NCS. Nguyễn Thu Phương

9 2120266041 Nguyễn Thị Hà Phương 25/07/1997 K21KDN1 Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí TT-Huế

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Xăng Dầu Dầu Khí TT-Huế NCS. Nguyễn Thu Phương

10 2120257264 Trần Thị Phương Trinh 31/10/1996 K21KDN2 Công Ty Cổ Phần Vinatex Đà Nẵng

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần 

Vinatex Đà Nẵng NCS. Nguyễn Thu Phương

11 2120217483 Ông Thị Thùy Linh 28/12/1997 K21KDN2 Công Ty Cổ Phần VATUCO.378 Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần VATUCO.378 NCS. Nguyễn Thu Phương

12 2120259670 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/03/1997 K21KDN1

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tiến Hải

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Và Dịch Vụ Tiến Hải ThS. Đào Thị Đài Trang

13 2021216323 Đinh Thị Minh Thư 20/06/1996 K21KDN1 Công Ty TNHH MTV Phúc Kiến Hưng

Kế Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH MTV 

Phúc Kiến Hưng ThS. Đào Thị Đài Trang

14 2120257564 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 25/10/1997 K21KDN3

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Phát 

Triển Nhà VICOLAND

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và 

Phát Triển Nhà VICOLAND ThS. Đinh Thị Thu Hiền

15 2120253890 Trương Thị Khánh Linh 28/01/1997 K21KDN2

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Tư 

Vấn Đầu Tư Đà Nẵng

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Phát Triển Công Nghệ Và Tư Vấn Đầu Tư Đà Nẵng ThS. Đinh Thị Thu Hiền

16 2110213066 Trần Thị Ngọc Ánh 02/01/1997 K21KDN2 Công Ty Cổ Phần Lê Vũ

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Lê Vũ ThS. Đinh Thị Thu Hiền

17 2120315194 Nguyễn Thị Giang Châu 15/02/1997 K21KDN2 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Quảng Nghĩa

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Thiết Bị Y Tế Quảng Nghĩa ThS. Dương Thị Thanh Hiền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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18 2120257724 Phạm Thị Hải Yến 06/06/1997 K21KDN3 Công Ty Cổ Phần Than - Điện Nông Sơn TKV

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ 

Phần Than - Điện Nông Sơn TKV ThS. Dương Thị Thanh Hiền

19 2120253856 Trần Thị Ngân Giang 21/08/1997 K21KDN3

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Phát 

Triển Nhà VICOLAND

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Xây Dựng Và Phát Triển Nhà VICOLAND ThS. Dương Thị Thanh Hiền

20 2120253799 Trần Thị Thu Hương 13/05/1997 K21KDN1 Công Ty TNHH Trường Đạt

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Trường Đạt ThS. Hồ Thị Phi Yến

21 2120257565 Nguyễn Thị Tú Tú 08/03/1997 K21KDN1 Công Ty TNHH TMDV Lữ Hành Quốc Tế Libera

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

TMDV Lữ Hành Quốc Tế Libera ThS. Hồ Thị Phi Yến

22 2120253845 Trần Doãn Quỳnh Như 29/07/1997 K21KDN2 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ozasia 21

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật Ozasia 21 ThS. Lê Thị Huyền Trâm

23 2120313268 Lê Thị Phương Thanh 12/03/1997 K21KDN2 Công Ty TNHH Kim Mã

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Kim 

Mã ThS. Lê Thị Huyền Trâm

24 2120266077 Trần Hà Thanh Vân 27/05/1996 K21KDN2 Công Ty TNHH KALHU

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH 

KALHU ThS. Lê Thị Huyền Trâm

25 2121259146 Hoàng Quỳnh Giang 10/10/1997 K21KDN2 Công Ty TNHH Hưng Phúc

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Hưng 

Phúc ThS. Lê Thị Huyền Trâm

26 2120253863 Tạ Thị Quỳnh Ngân 08/11/1997 K21KDN1 Công Ty TNHH Nông Gia Phú 

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Nông 

Gia Phú ThS. Ngô Thị Kiều Trang

27 2120266001 Trần Thị Thu Hiền 10/02/1997 K21KDN3

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Và Thương 

Mại Thiện Phú Mỹ

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV 

Xây Dựng Và Thương Mại Thiện Phú Mỹ ThS. Ngô Thị Kiều Trang

28 2120256727 Lê Thị Thu Thảo 10/09/1997 K21KDN2

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại 

Và Dịch Vụ Lâm Nguyên

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV 

Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Nguyên ThS. Ngô Thị Kiều Trang

29 1910237803 Huỳnh Thị Nhật Phượng 15/08/1995 K21KDN1 Công TY TNHH MTV Xây Dựng Phước Tiến

Kế Toán Nguyên Liệu, Vật Liệu Tại Công TY TNHH MTV Xây Dựng Phước 

Tiến ThS. Ngô Thị Kiều Trang

30 1911221839 Nguyễn Thị Anh Hằng 15/02/1995 K21KDN1

Công Ty TNHH MTV Vận Tải Đường Bộ Chu 

Lai Trường Hải

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo 

Lương Tại Công Ty TNHH MTV Vận Tải Đường Bộ Chu Lai Trường Hải ThS. Ngô Thị Kiều Trang

31 2120253797 Nguyễn Hoàn Phương Uyên 10/09/1997 K21KDN3 Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung

Kế Toán Bán Hàng Và Công Nợ Phải Thu Tại Công Ty Cổ Phần Kim Khí 

Miền Trung ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng

32 2120213444 Đỗ Thị Hiếu 29/03/1997 K21KDN1 Công Ty Cổ Phần Gỗ Minh Dương Chu Lai

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Gỗ Minh Dương Chu Lai ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng

33 2120517203 Nguyễn Thị Thương 28/08/1995 K21KDN1

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình 

Giao Thông 5

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần 

Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Giao Thông 5 ThS. Nguyễn Lê Nhân

34 2120253857 Trần Thị Thu 28/05/1997 K21KDN1 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Sông Thu

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Cơ Khí Sông Thu ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao

35 2120253853 Võ Thị Mỹ Huyền 09/09/1997 K21KDN1 Chi Nhánh Công Ty Scavi Huế Tại Đà Nẵng

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Chi Nhánh Công 

Ty Scavi Huế Tại Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao

36 2120253800 Hồ Thị Mai Thanh 16/09/1997 K21KDN1 Chi Nhánh Công Ty Scavi Huế Tại Đà Nẵng Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Chi Nhánh Công Ty Scavi Huế Tại Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao
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37 2120259501 Nguyễn Thị Hà Thu 24/10/1997 K21KDN2

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích 

Nước Rạng Đông

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao

38 2120713698 Trần Thị Lan Anh 07/07/1997 K21KDN3 Công Ty TNHH An Khang Phước

Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH 

An Khang Phước ThS. Nguyễn Thị Tấm

39 2120266013 Nguyễn Thị Nhật Linh 13/09/1997 K21KDN1 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Đà Nẵng Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Tấm

40 2120266040 Đặng Thị Lan Phương 17/12/1997 K21KDN3 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng WS Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng WS ThS. Nguyễn Thị Tấm

41 2121527657 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 26/09/1997 K21KDN2

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thế 

Hưng Phát

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch Vụ Thế Hưng Phát ThS. Thái Nữ Hạ Uyên

42 2120266053 Nguyễn Thị Linh Tâm 09/09/1997 K21KDN3

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hợp 

Lợi Phát

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Thương Mại Và Dịch Vụ Hợp Lợi Phát ThS. Thái Nữ Hạ Uyên

43 2120253833 Võ Thị Hồng Loan 04/11/1997 K21KDN3 Công Ty Cổ Phần Nam Sơn Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Nam Sơn TS. Hồ Tuấn Vũ

44 2120257734 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/01/1996 K21KDN1 Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần 

Dược Trung Ương 3 TS. Hồ Tuấn Vũ

45 2120654951 Phạm  Thị Quyên 20/01/1997 K21KDN2 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Let Online

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tư Let Online TS. Hồ Tuấn Vũ

46 2120267041 Cù Thị Minh Lý 20/02/1997 K21KDN1 Công Ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương 

Tại Công Ty TNHH MTV Trường Hải Quảng Bình TS. Phan Thanh Hải

1 2020250770 Dương Quỳnh Nhung 14/05/1996 K20KKT3 Công Ty TNHH Thương Mại Ô Tô Hoàng Diệp

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH 

Thương Mại Ô Tô Hoàng Diệp NCS. Lê Anh Tuấn

2 2120253847 Nguyễn Ngọc Trúc Huệ 27/06/1997 K21KKT1

Công Ty TNHH Sửa Chữa Và Cung Cấp Thiết 

Bị NEHOE

Kế Toán Tiêu Thụ Xà Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Sửa 

Chữa Và Cung Cấp Thiết Bị NEHOE NCS. Lê Anh Tuấn

3 2120257563 Đồng Thị Kiều Lý 08/03/1997 K21KKT3

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch 

Vụ Quảng Phước

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Sản 

Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Phước NCS. Lê Anh Tuấn

4 2120253893 Lê Thị Bích Hợp 25/10/1997 K21KKT4 Công Ty TNHH Quốc Hùng

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Quốc 

Hùng NCS. Lê Anh Tuấn

5 2120253864 Ngô Thị Phương Uyên 20/02/1997 K21KKT4 Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Phú 

Mỹ Hòa NCS. Lê Anh Tuấn

6 1821255722 Lê Hoàng Bảo 11/03/1994 K20KKT3

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Và Xây Dựng 

TAC

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Và Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty TNHH MTV 

Tư Vấn Và Xây Dựng TAC NCS. Lê Anh Tuấn

7 2120255992 Lê Thị Thùy Duyên 29/04/1996 K21KKT4 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Trường Sơn

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Quỹ Tín Dụng 

Nhân Dân Trường Sơn NCS. Mai Thị Quỳnh Như

8 2120256075 Lê Thị Quỳnh Uyên 30/01/1997 K21KKT1

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam 

Thịnh Vượng Chi Nhánh Quảng Nam

Kế Toán Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần 

Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Quảng Nam NCS. Mai Thị Quỳnh Như

9 2120256939 Ngô Thị Nhã Yến 27/04/1997 K21KKT3

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam 

Thịnh Vượng Chi Nhánh Đà Nẵng

Kiểm Soát Nội Bộ Chu Trình Về Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng 

Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi Nhánh Đà Nẵng NCS. Mai Thị Quỳnh Như
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10 2120256830 Nguyễn Thị Thương 29/09/1997 K21KKT4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tiến Bắc

Hạch Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp 

Tư Nhân Thương Mại Tiến Bắc NCS. Mai Thị Quỳnh Như

11 2120257265 Nguyễn Thị Vân Anh 21/03/1996 K21KKT3

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Sông Công 

Đà Nẵng

Hạch Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Doanh Nghiệp 

Tư Nhân Khách Sạn Sông Công Đà Nẵng NCS. Mai Thị Quỳnh Như

12 161325320 Phạm Ngọc Phương Hạnh 23/01/1992 K21KKT1

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đối Tác Xuyên 

Thái Bình Dương

Hạch Toán Lưu Chuyển Hàng Hóa Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đối 

Tác Xuyên Thái Bình Dương NCS. Mai Thị Quỳnh Như

13 2120253851 Ngô Lê Nhung 05/03/1997 K21KKT2

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cao 

Quốc Bảo

Kế Toán Mua Hàng Và Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào Được Khấu Trừ Tại 

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cao Quốc Bảo NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

14 2121253891 Nguyễn Hữu Huỳnh Đức 04/10/1997 K21KKT3 Công Ty TNHH Thanh Phú

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Thanh Phú NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

15 2120715817 Phan Thị Thanh Tâm 12/08/1997 K21KKT3 Công Ty TNHH Thanh Phú

Kế Toán Mua Hàng Và Các Khoản Phải Trả Người Bán Tại Công Ty TNHH 

Thanh Phú NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

16 2121258632 Võ Đoàn Ngọc Khoa 16/03/1997 K21KKT2

Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Và 

Dịch Vụ In Đà Nẵng

Kế Toán Bán Hàng Và Các Khoản Phải Thu Khách Hàng Tại Công Ty TNHH 

MTV Xổ Số Kiến Thiết Và Dịch Vụ In Đà Nẵng NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

17 2110233024 Phan Thị Thu Thảo 04/05/1997 K21KKT2

Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Và 

Dịch Vụ In Đà Nẵng

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

MTV Xổ Số Kiến Thiết Và Dịch Vụ In Đà Nẵng NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

18 2120258631 Phạm Thị Thơi 15/02/1997 K21KKT2 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Xuân Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Xuân NCS. Nguyễn Thu Phương

19 2120713516 Nguyễn Thị Việt Trinh 29/09/1997 K21KKT3 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Trường Phát Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Trường Phát NCS. Nguyễn Thu Phương

20 2121233779 Nguyễn Thế Sơn 24/08/1997 K21KKT2 Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Điện Miền Trung

Kế Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH MTV 

Tư Vấn Điện Miền Trung ThS. Đào Thị Đài Trang

21 2120256888 Đỗ Trương Châu Thanh 24/02/1997 K21KKT2

Công Ty TNHH MTV Thương Mại và DịchVụ 

Duy Phương Thi

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại và DịchVụ Duy Phương Thi ThS. Đào Thị Đài Trang

22 2120259686 Bùi Thị Thu Thảo 20/12/1997 K21KKT1

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Lắp Ráp Ô 

Tô Khách Trường Hải

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Lắp Ráp Ô 

Tô Khách Trường Hải ThS. Đào Thị Đài Trang

23 2121717868 Trần Vũ Hữu Quốc 20/08/1997 K21KKT2 Công Ty TNHH MTV Minh Cường Media

Kế Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH MTV 

Minh Cường Media ThS. Đào Thị Đài Trang

24 2120253900 Nguyễn Trần Phương Hà 30/09/1997 K21KKT1 Công Ty TNHH MTV Hà Thạch Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH MTV Hà Thạch ThS. Đào Thị Đài Trang

25 2120253896 Phạm Ngọc Viên 03/03/1997 K21KKT3 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Và Cửa Sổ Arkuda

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Nội 

Thất Và Cửa Sổ Arkuda ThS. Đinh Thị Thu Hiền

26 1921633998 Nguyễn Nam Long 30/07/1995 K20KKT4 Công Ty Cổ Phần Nghệ Thuật Việt Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Nghệ Thuật Việt ThS. Đinh Thị Thu Hiền

27 2120257251 Phạm Thị Thu Hà 05/11/1997 K21KKT2 Công Ty Cổ Phần Lộc Hà

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Lộc 

Hà ThS. Đinh Thị Thu Hiền

28 2120256058 Huỳnh Thị Thanh Thảo 08/12/1997 K21KKT1 Công Ty Cổ Phần Lilama 7 Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Lilama 7 ThS. Đinh Thị Thu Hiền
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29 2020527367 Trần Thị Bích Trinh 14/12/1996 K20KKT5

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây 

Dựng FVG Tiến Tài Kha

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng FVG Tiến Tài Kha ThS. Dương Thị Thanh Hiền

30 2120216738 Nguyễn Thị Phương Thu 15/02/1997 K21KKT3

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng 

Đông Phương

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Phương ThS. Dương Thị Thanh Hiền

31 2121258526 Lê Thanh An 27/08/1997 K21KKT1

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

THE STARS

Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận 

Tải THE STARS ThS. Dương Thị Thanh Hiền

32 2120259526 Đào Thị Bích Hạnh 01/09/1992 K21KKT4 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Ngon Sạch Bổ

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Thực Phẩm Ngon Sạch Bổ ThS. Dương Thị Thanh Hiền

33 2120258958 Ngô Thị Thanh Bình 13/02/1997 K21KKT4

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Nhật Ánh 

Vinh

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Tư 

Vấn Và Xây Lắp Nhật Ánh Vinh ThS. Hồ Thị Phi Yến

34 2120253810 Huỳnh Thị Thu Hiền 23/11/1997 K21KKT4

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Nhật Ánh 

Vinh

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công 

Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp Nhật Ánh Vinh ThS. Hồ Thị Phi Yến

35 2120266080 Phan Thị Như Ý 20/06/1997 K21KKT2

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng 

Hợp Khối 

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Hợp Khối ThS. Hồ Thị Phi Yến

36 2120253798 Huỳnh Như Phượng 11/10/1997 K21KKT2

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 

Trung Trung Bộ

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công 

Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Trung Trung Bộ ThS. Hồ Thị Phi Yến

37 2121258347 Nguyễn Xuân Thịnh 31/08/1994 K21KKT3 Công Ty TNHH Trang Hoàng

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Trang Hoàng ThS. Hồ Thị Phi Yến

38 2120259711 Nguyễn Thị Vui 27/05/1996 K21KKT2 Công Ty TNHH MTV Dược Phẩm Cẩm Sơn

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

MTV Dược Phẩm Cẩm Sơn ThS. Lê Thị Huyền Trâm

39 2120258402 Nguyễn Thị Diễm 03/12/1997 K21KKT4 Công Ty TNHH May Phú Tường

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

May Phú Tường ThS. Lê Thị Huyền Trâm

40 2120259696 Trần Thị Trà Giang 25/09/1997 K21KKT3 Công Ty TNHH Coature Việt Nam

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH 

Coature Việt Nam ThS. Lê Thị Huyền Trâm

41 2120259541 Nguyễn Thị Tâm Thuận 21/05/1997 K21KKT3 Công Ty TNHH Phát Đạt

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Phát Đạt ThS. Ngô Thị Kiều Trang

42 2120259470 Nguyễn Thị Hạnh 18/11/1996 K21KKT1

Công Ty TNHH MTV Vật Tư HTLOGO Việt 

Nam

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV 

Vật Tư HTLOGO Việt Nam ThS. Ngô Thị Kiều Trang

43 2120255991 Lương Đỗ Hạnh Duyên 01/01/1997 K21KKT1

Công Ty Cổ Phần Kim Hoàng Hảo Chi Nhánh 

Đà Nẵng

Kế Toán Mua Hàng Và Các Khoản Phải Trả Người Bán Tại Công Ty Cổ Phần 

Kim Hoàng Hảo Chi Nhánh Đà Nẵng ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng

44 2120253876 Trương Thị Quỳnh Như 17/05/1997 K21KKT3

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim 

Thành Lợi

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng

45 2120253830 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25/09/1997 K21KKT1

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại 

Và Thời Trang Ya Ly

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ 

Phần Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại Và Thời Trang Ya Ly ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng

46 2120716905 Nguyễn Thị Thúy Hiền 17/11/1997 K21KKT2

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại DIC 

Đà Nẵng

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Và Thương Mại DIC Đà Nẵng ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng

47 2121257732 Tăng Hải Triều 14/06/1997 K21KKT2 Công Ty Cổ Phần D.T.T.P

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần 

D.T.T.P ThS. Nguyễn Khánh Thu Hằng
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48 2121259729 Bùi Ngọc Tuấn 05/09/1996 K21KKT4

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá 

AFA

Kiểm Toán Khoản Mục Tiền Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Khách 

Hàng ABC Do Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá AFA Thực 

Hiện ThS. Nguyễn Lê Nhân

49 2120259424 Mai Thị Thu Trang 21/05/1997 K21KKT4

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng 1/5 Quảng 

Bình

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công 

Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng 1/5 Quảng Bình ThS. Nguyễn Lê Nhân

50 2120258633 Phan Thị Thanh Vân 02/11/1997 K21KKT4

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Quản Lý Bến Xe 

Đà Nẵng

Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Quản Lý Bến Xe Đà 

Nẵng ThS. Nguyễn Lê Nhân

51 1921255451 Phan Thanh Phúc 18/05/1993 K20KKT4 Công Ty Cổ Phần Tùng Lâm - Asia Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Tùng Lâm - Asia ThS. Nguyễn Lê Nhân

52 2120258110 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 27/07/1997 K21KKT3 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 533

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Các Khoản Nợ Phải Thu Tại Công Ty Cổ 

Phần Tư Vấn Xây Dựng 533 ThS. Nguyễn Lê Nhân

53 2120863981 Trần Thị Hải Vân 19/04/1997 K21KKT3 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 533

Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần 

Tư Vấn Xây Dựng 533 ThS. Nguyễn Lê Nhân

54 2121715546 Hồ Sỹ Tuấn Anh 12/06/1997 K21KKT2

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo 

Lâm Phương

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Lâm Phương ThS. Nguyễn Lê Nhân

55 2120256066 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 04/01/1997 K21KKT1 Công Ty Cổ Phần Container Miền Trung

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Container Miền Trung ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao

56 2120654947 Nguyễn Thị Thu Trang 13/06/1997 K21KKT4

Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa 

Thọ Công Ty May Hòa Thọ Điện Bàn

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Chi Nhánh Tổng 

Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ Công Ty May Hòa Thọ Điện Bàn ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao

57 2120257725 Lê Thị Bích Lan 06/04/1997 K21KKT1

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mỹ Sơn Tại Đông 

Giang

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Chi Nhánh Công 

Ty TNHH Mỹ Sơn Tại Đông Giang ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao

58 2120259893 Nguyễn  Lan Hương 19/12/1996 K21KKT3

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Công Quốc 

Hương

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Cơ Điện Lạnh Công Quốc Hương ThS. Nguyễn Thị Tấm

59 2021257582 Nguyễn Trần Quốc Khánh 09/02/1996 K20KKT2 Công Ty TNHH Bất Động Sản Ngọc Trí

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Bất Động Sản Ngọc Trí ThS. Nguyễn Thị Tấm

60 1821254327 Nguyễn Tấn Nhựt 09/01/1994 K21KKT2

Công Ty TNHH  Thương Mại Và Dịch Vụ Pháp 

Nhựt

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH  

Thương Mại Và Dịch Vụ Pháp Nhựt ThS. Nguyễn Thị Tấm

61 2120259411 Lê Thị Thu Hằng 16/08/1995 K21KKT4

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ 

Quang Phát

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát ThS. Nguyễn Thị Tấm

62 2120258393 Trương Thị My My 01/08/1997 K21KKT3 Công Ty TNHH TM Hùng Long

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH TM 

Hùng Long ThS. Thái Nữ Hạ Uyên

63 2120253889 Cao Thụy Huyền Trinh 04/01/1997 K21KKT4 Công Ty TNHH Thủy Tùng Châu

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH Thủy 

Tùng Châu ThS. Thái Nữ Hạ Uyên

64 2120258397 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 13/08/1997 K21KKT4 Công Ty TNHH Thủy Sản Trang Thủy

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Thủy Sản Trang Thủy ThS. Thái Nữ Hạ Uyên

65 2121253831 Nguyễn Bá Duy Phương 16/04/1997 K21KKT2 Công Ty TNHH Thúy Hằng

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty TNHH 

Thúy Hằng ThS. Thái Nữ Hạ Uyên

66 2120253828 Võ Minh Thi 22/09/1996 K21KKT1 Công Ty TNHH MTV Kim Mỹ Thành Kế Toán Tiêu Thụ Tại Công Ty TNHH MTV Kim Mỹ Thành ThS. Thái Nữ Hạ Uyên
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67 2120259242 Nguyễn Lê Thảo Nhi 19/11/1997 K21KKT3 Công Ty Cổ Phần Thiên Tân

Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công Ty Cổ Phần 

Thiên Tân TS. Hồ Tuấn Vũ

68 2120253846 Hồ Thị Thúy 05/11/1997 K21KKT3 Công Ty Cổ Phần Quang Phổ

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần 

Quang Phổ TS. Hồ Tuấn Vũ

69 2120253805 Nguyễn Thị Thảo Trang 31/07/1996 K21KKT1

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Minh 

Tâm

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công 

Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Minh Tâm TS. Hồ Tuấn Vũ

70 2120253836 Huỳnh Ngọc Trâm 09/08/1997 K21KKT3

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Và Khu 

Công Nghiệp QN-ĐN

Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Và Khu 

Công Nghiệp QN-ĐN TS. Hồ Tuấn Vũ

71 2120217480 Nguyễn Võ Thảo Uyên 15/12/1997 K21KKT3 Công Ty Cổ Phần Dược Danapha Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Dược Danapha TS. Hồ Tuấn Vũ

72 2020257895 Phan Nữ Bình Tuyên 01/09/1996 K21KKT1

Mobifone Thành Phố Đà Nẵng 1 Công Ty Dịch 

Vụ Mobifone Khu Vực 3 Chi Nhánh Tổng Công 

Ty Viễn Thông Mobifone

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương 

Tại Mobifone Thành Phố Đà Nẵng 1 Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 3 

Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone TS. Phan Thanh Hải

73 2120253809 Trần Hương Giang 27/04/1997 K21KKT4 Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V TNHH MTV

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty 

Xăng Dầu Khu Vực V TNHH MTV TS. Phan Thanh Hải

74 2120258398 Trần Thị Thùy Liên 05/06/1997 K21KKT4 Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V TNHH MTV

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương 

Tại Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V TNHH MTV TS. Phan Thanh Hải

75 2121256061 Phạm Văn Thiềm 30/03/1997 K21KKT2 Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP

Hoàn Thiện Kiểm Toán Khoản Mục Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo 

Lương Trong Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán 

TTP TS. Phan Thanh Hải

76 2120256016 Nguyễn Thị Hải Lý 26/03/1997 K21KKT1 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 2-9

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương 

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 2-9 TS. Phan Thanh Hải

77 2120257263 Đặng Thị Vy Na 18/10/1997 K21KKT1 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 2-9

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây 

Dựng Công Trình 2-9 TS. Phan Thanh Hải

78 2120253839 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 27/02/1997 K21KKT2 Công Ty Cổ Phần Nhật Việt

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty Cổ 

Phần Nhật Việt TS. Phan Thanh Hải

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA


